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Đề số 2


Câu 1: (2,0 điểm)
Cho cơ cấu động cơ diesel như hình vẽ.                                       
Tính bậc tự do của cơ cấu. 

Câu 2: (3,0 điểm)3
1
C
2

Hãy tính số vòng /phút của cần C? 
Nếu bánh răng dẫn động quay với tốc độ n1 = 150 v/p và số răng 
của các bánh răng là Z1 = 39; Z2 = 25; Z3 = 78.
Nếu bánh răng 3 không lắp cố định thì phải quay với vận tốc n3 
bằng bao nhiêu để cần C đứng yên? 

Câu 3. (2,0 điểm)
[image: ]	Phân tích lực tác dụng lên các cặp bánh răng như hình vẽ
Câu 4. (3,0 điểm)
Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài có khoảng cách trục aw = 710 mm, số răng z1 = 25 và z2 = 145. Các bánh răng không dịch chỉnh. 
Tính góc nghiêng β và môdun pháp mn. 
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Đề số 2



	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tính bậc tự do của cơ cấu động cơ diesel như hình vẽ.
A
B
C
D
E
F
O3
O1
1
2
3
4
5
6
7










	2,0

	
	a
	   n  = 7 (khâu) 	      
   P4 = 0 (khớp)       		            
   P5 = 10 (khớp)		
    r  = 0 
   Wth = 0 (btd)    
	0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

	
	b
	Tính bậc tự do của cơ cấu:
Từ công thức:      W = 3 * n – (2 * P5 +  P4 - r) - Wth 
                             W = 3 * 7 – (2 * 10 + 0 – 0) – 0 = 1 (btd) 
	
0,5
0,5

	
2
	
	  Hãy tính số vòng /phút của cần C? 3
1
C
2

Nếu bánh răng dẫn động quay với tốc độ 
n1 = 150 v/p và số răng 
của các bánh răng là Z1 = 39;  Z2 = 25;
 Z3 = 78.


	
3,0

	
	a.
	Tính nC. 
Xét hệ bánh răng hành tinh (1-3, cần C).

  
	


0,75

0,75

	
	b.
	Tính  n3 khi cần C đứng yên.
Cần C đứng yên, xét hệ bánh răng thường: 
  


n3 mang dấu (-) vậy bánh răng 3 quay ngược chiều với bánh răng 1
	

0,25

0,5

0,5


0,25

	
3
	

	Phân tích lực tác dụng lên các cặp bánh răng.

[image: ]













	2,0

0,25


1,0

0,75

	
4
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2



	Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài có khoảng cách trục aw = 710 mm, số răng z1 = 25 và z2 = 145. Các bánh răng không dịch chỉnh. 
Tính góc nghiêng β và môdun pháp mn. 
Theo công thức tính khoảng cách trục ta có:
	             				
Từ đây suy ra 
Cosβ         
 Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng thỏa điều kiện sau:
	 	      					
Do đó             				
Cho nên      cos80 ≥     ≥  cos200			 
		 cos80  ≥  mn  ≥  cos200   	
		               8,27  ≥    ≥  7,85
Theo tiêu chuẩn ta chọn  = 8 mm.   				 
Tính lại góc nghiêng β: 
		Cosβ =  =  = 0,9577
Vậy .  							 

	
3,0




0,5




0,5





0,5

0,5





0,5





0,5































NỘI DUNG

_______Hết_______
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            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



        Vũ Quang Khải						Nguyễn Tiến Dũng






 
Câu 3. (2,0 điểm)
Phân tích lực lên các cặp bánh răng

                                                                                                                      (0,25 điểm)



      										(1,0 điểm)	


										(0,75 điểm)


Câu 4. (3,0 điểm)
Theo công thức tính khoảng cách trục ta có:
	          ;   				(0,5 điểm)
Từ đây suy ra 
		Cosβ  ;        (0,5 điểm)
Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng thỏa điều kiện sau:
	 	      					
Do đó             				(0,5 điểm)
Cho nên      cos80 ≥     ≥  cos200			 
		 cos80  ≥  mn  ≥  cos200   	(0,5 điểm)

		               8,27  ≥    ≥  7,85
Theo tiêu chuẩn ta chọn  = 8 mm.   				 (0,5 điểm)
Tính lại góc nghiêng β: 
		Cosβ =  =  = 0,9577
Vậy .  							 (0,5 điểm)
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